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DANH MỤC VÀ DỰ TOÁN THIẾT BỊ  PHÒNG HỌC BỘ MÔN  

 

(Kèm theo Thông báo số: 85 /TB-STC ngày  06   tháng 5 năm 2024 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn) 

 
  

Số 

TT 
Nội dung 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

/phòng 

Số lượng 

Số 

lượng 

mua 

sắm 

Đơn giá  theo 

Hợp đồng 
Thành tiền 

I PHÒNG HỌC BỘ MÔN                                     -    

A 
PHÒNG HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ  

(DÙNG CHO THCS) 
  41     

      

10.824.705.000  

A1 THIẾT BỊ PHÒNG HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ                                      -    

1 Bàn thí nghiệm giáo viên Bộ 1 
41 

20.850.000            

854.850.000  

2 Bàn thí nghiệm cho học sinh Vật lí - Công nghệ Bộ 4 
164 

22.580.000         

3.703.120.000  

3 Ghế thí nghiệm học sinh Cái 40 
1.640 

495.000            

811.800.000  

4 Bảng chống loá Bộ  1 40 3.395.000 
           

135.800.000  

5 Tủ y tế Bộ  
1 

41 
1.385.000              

56.785.000  

6 Bộ điều khiển trung tâm Bộ  
1 

41 
10.150.000            

416.150.000  

7 Quạt hút khí độc Bộ  
1 

41 
5.350.000            

219.350.000  



8 Máy tính để bàn + phần mềm bản quyền Bộ 1 41 13.480.000 
           

552.680.000  

9 Ti vi 65 inh kết nối máy tính Chiếc 1 
41 

      

26.700.000  

        

1.094.700.000  

10 Dây HDMI 15 m kết nối máy tính Ti vi Sợi 1 41 
           

675.000  

             

27.675.000  

A2 THIẾT BỊ PHÒNG CHUẨN BỊ MÔN VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ       
                              -    

1 Bàn chuẩn bị thí nghiệm Bộ 1 
41 

22.315.000            

914.915.000  

2 Chậu rửa phòng thí nghiệm Bộ 1 
41 

16.290.000            

667.890.000  

3 Giá để thiết bị Bộ 2 
82 

6.130.000            

502.660.000  

4 Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm Bộ 2 
82 

5.815.000            

476.830.000  

A3 
LẮP ĐẶT PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ + PHỤ 

KIỆN 
Phòng 1 41 

        

9.500.000  

           

389.500.000  

B 
PHÒNG HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC - SINH HỌC 

(DÙNG CHO THCS) 
  41     

      

12.773.765.000  

B1 
THIẾT BỊ PHÒNG HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC - 

SINH HỌC  
      

    

1 Bàn thí nghiệm giáo viên Bộ 1 
41 

20.850.000            

854.850.000  

2 Bàn thí nghiệm cho học sinh Hóa - Sinh Cái 4 
160 

25.260.000         

4.041.600.000  

3 Ghế thí nghiệm học sinh Cái 40 
1.640 

495.000            

811.800.000  

4 Bảng chống loá Bộ  1 40 3.395.000 
           

135.800.000  



5 Tủ y tế Bộ  
1 

41 
1.385.000              

56.785.000  

6 Bộ điều khiển trung tâm Bộ  
1 

40 
10.150.000            

406.000.000  

7 Quạt hút phòng thí nghiệm Bộ  
1 

41 
5.350.000            

219.350.000  

8 Máy tính để bàn + Phần mềm bản quyền Bộ 1 41 13.480.000 
           

552.680.000  

9 Ti vi 65 inh kết nối máy tính Chiếc 1 
41 

      

26.700.000  

        

1.094.700.000  

10 Dây HDMI 15 m kết nối máy tính Ti vi Sợi 1 41 
           

675.000  

             

27.675.000  

B2 
THIẾT BỊ PHÒNG CHUẨN BỊ MÔN HÓA HỌC - 

SINH HỌC  
  1 41 

                              -    

1 Bàn chuẩn bị thí nghiệm Bộ 1 41 22.315.000 
           

914.915.000  

2 Chậu rửa phòng thí nghiệm Bộ 
1 41 16.290.000 

           

667.890.000  

3 Giá để thiết bị Bộ 
2 82 6.130.000 

           

502.660.000  

4 Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm Bộ 
2 82 5.815.000 

           

476.830.000  

5 Tủ hút khí độc Cái 1 41 28.150.000 

        

1.154.150.000  

6 Tủ đựng hóa chất Cái 1 41 11.380.000 

           

466.580.000  

B3 
LẮP ĐẶT PHÒNG HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC - 

SINH HỌC -KÈM PHỤ KỆN 
Phòng 1 41 

        

9.500.000  

           

389.500.000  



 Tổng cộng giá trị:     23.598.470.000 

 Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, năm trăm chín tám triệu, bốn trăm bảy mười nghìn đồng chẵn 
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